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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1. Nội dung nào dưới đây thuộc nhóm quyền dân sự của công dân Việt Nam?
    A. Quyền tự do đi lại và cư trú.              B. Quyền được đảm bảo an sinh xã hội.

    C. Quyền tự do kinh doanh.                    D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Câu 2. Đâu không phải quyền của công dân ?
   A. Trung thành với Tổ quốc.                   B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

   C. Tự do ngôn luận.                                 D. Có nơi ở hợp pháp.

Câu 3. Về mặt kinh tế, Hiến pháp 2013 khẳng định đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản là tài sản thuộc sở hữu

A. tư nhân.
B. toàn dân.
C. tập thể.
D. công cộng.

Câu 4. Theo quy định của Hiến pháp 2013, nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

A. Sử dụng hợp lý tài nguyên.               B. Tăng cường nhập khẩu phế liệu.

C. Chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.   D. Mở rộng mô hình du canh du cư.
Câu 5. Quyền làm Hiến pháp bao gồm có sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hoặc làm Hiến pháp mới là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?

A. Lập hiến.
B. Lập pháp.
C. Giám sát.
  D. Dung hòa.

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, Quốc hội giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội đối với chủ thể nào dưới đây?

A. Bí thư Đoàn Thanh Niên.
B. Tổng bí thư.

C. Chủ tịch Đảng.
D. Chủ tịch Nước.
Câu 7. Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

A. Chủ tịch Quốc hội.
B. Thủ tướng chính phủ.

C. Tổng bí thư Đảng.
D. Bí thư Đoàn thanh niên.

Câu 8. Cơ quan nào ở nước ta thực hiện quyền tư pháp?

A. Quốc Hội.
B. Toà án nhân dân.

C. Uỷ ban nhân dân.
D. Thủ tướng chính phủ.

Câu 9. Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước đó là thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng

A. quyền tư pháp.
    B. quyền lập pháp.
     C. tài sản công.
  D. tài sản viện trợ.
Câu 10. Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ chỉ đạo việc

A. giám sát hoạt động tư pháp.
B. thực hiện quyền hành pháp.
C. bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.
D. thực hiện quyền tư pháp.
Câu 11. Hội đồng bầu cử quốc gia không thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

A. Giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội.
B. Hướng dẫn bầu cử Hội đồng nhân dân.
C. Kiện toàn các chức danh của Quốc hội.
D. Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội.
Câu 12. Xét về mặt cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không bao gồm cơ quan, tổ chức nào dưới đây ?

A. Quốc hội.
B. Chủ tịch nước.

C. Chính phủ.
D. Bí thư đoàn thanh niên.

Câu 13. Xét về mặt cơ cấu tổ chức, Quốc hội là một trong những cơ quan trong

A. bộ máy nhà nước.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. tổ chức chính trị - xã hội.
D. tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Câu 14. Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc

A. tập trung dân chủ.
B. tập trung quan liêu.

C. dân chủ và tự do.
D. dân chủ và thói quen.

Câu 15. Đảng lãnh đạo bộ máy nhà nước thông qua việc Đảng

A. làm thay công việc của nhà nước.           B. đề ra đường lối, chính sách. 
C. toàn quyền quyết định nhà nước.
D. cấp ngân sách cho bộ máy nhà nước.
Câu 16. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là cơ sở để hình thành bộ máy nhà nước và khẳng định nhân dân Việt Nam là người thành lập ra

A. Nhà nước.
B. Mặt trận.
C. Đảng đoàn.
D. Tôn giáo.

Câu 17. Tính nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước thể hiện ở việc tất cả các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đều hoạt động vì

A. lợi ích cá nhân.
B. lợi ích nhân dân.

C. dĩ công vi tư.
D. mục đích cá nhân.

Câu 18. Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là

A. Đảng Cộng sản.         B. Quốc hội.         C. Chính phủ.        D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Câu 19. Cơ quan thường trực của Quốc hội là

A. Chính phủ.
B. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

C. Hội đồng nhân dân các cấp.
D. Uỷ ban nhân dân các cấp.

Câu 20. Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền ban hành quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước?

A. Thủ tướng chính phủ.
B. Chủ tịch Quốc hội.

C. Tổng bí thư.
D. Chủ tịch nước.

Câu 21. Bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc

A. Chủ tịch nước.         B. Quốc hội.            C. Chính phủ.
 D. Ủy ban văn hóa giáo dục.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm)

Em hãy cho biết  ý kiến sau đúng hay sai. Vì sao?
     Tất cả quyền lực của hệ thống chính trị Việt Nam đều tập trung vào một tổ chức duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2: (1 điểm)

Em hãy xử lí tình huống sau: 

     Một người bạn thân vừa gửi cho N  một thông tin thất thiệt, nói xấu chính quyền địa phương và nhắc N chia sẻ cho nhiều người khác biết.

     Nếu là N, em sẽ làm gì ?

-HẾT-
ĐỀ CHÍNH THỨC
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